	TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ B

Lớp: 5A…

Họ và tên: ……………………………
	              Thứ sáu, ngày 02 tháng 4 năm 2021
      BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II

     MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5

    Năm học 2020 – 2021

(Kiểm tra đọc hiểu)

    (Thời gian làm bài: 30 phút)

	Điểm
	Nhận xét của Giáo viên
	Chữ kýGV chấm

	Đọc tiếng: ……
	
	…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..
	

	Đọc hiểu: …….
	
	
	


I. Đọc thành tiếng (3 điểm): Giáo viên kiểm tra từng học sinh qua các tiết ôn tập theo hướng dẫn KTĐK giữa Học kì II môn Tiếng Việt lớp 5.
II. Đọc hiểu (7 điểm) (Thời gian làm bài: 35 phút)
Đọc thầm bài văn sau:
HOA GIẤY

      Trước nhà, mấy cây bông giấy nở hoa tưng bừng. Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ. Màu đỏ thắm, màu tím nhạt, màu da cam, màu trắng muốt tinh khiết…. Cả vòm cây lá chen hoa bao trùm lấy ngôi nhà lẫn mảnh sân nhỏ phía trước. Tất cả như nhẹ bỗng, tưởng chừng chỉ cần một trận gió ào qua, cây bông giấy trĩu trịt hoa sẽ bốc bay lên, mang theo cả ngôi nhà lang thang giữa bầu trời…

      Hoa giấy đẹp một cách giản dị. Mỗi cánh hoa giống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mỏng manh hơn và có màu sắc rực rỡ. Lớp lớp hoa giấy rải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn gió thoảng, chúng liền tản mát bay đi mất.

       Hoa giấy rời cành khi vẫn còn đẹp nguyên vẹn, hoa rụng mà vẫn còn tươi nguyên; đặt trên lòng bàn tay, những cánh hoa mỏng tang rung rinh, phập phồng, run rẩy như đang thở, không có một chút mảy may biểu hiện của sự tàn úa. Dường như chúng không muốn mọi người phải buồn rầu vì chứng kiến cảnh héo tàn. Chúng muốn mọi người lưu giữ mãi những ấn tượng đẹp đẽ mà chúng đã đem lại trong suốt cả một mùa hè: những vồng hoa giấy bồng bềnh đủ màu sắc giống hệt những áng mây ngũ sắc chỉ đôi lần xuất hiện trong những giấc mơ thuở nhỏ….

                                                            Theo Trần Hoài Dương
*Dựa vào nội dung bài văn trên, hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu bài tập. 

Câu 1. (0,5 điểm) Bài văn tả vẻ đẹp của cây hoa giấy vào mùa nào?

A. Mùa xuân                B. Mùa hè               C. Mùa thu                 D. Mùa đông
Câu 2. (0,5 điểm) Mỗi cánh hoa giấy khác một chiếc lá ở điểm nào?

A. Chỉ khác ở chỗ mỏng manh hơn                     B. Chỉ khác ở chỗ rực rỡ sắc màu hơn
C. Vừa mỏng manh hơn vừa rực rỡ sắc màu       D. Đẹp hơn, rực rỡ hơn
Câu 3: (0,5 điểm) Vì sao chỉ cần một làn gió thoảng, lớp lớp hoa giấy rải kín mặt sân tản mát bay đi mất?

A. Vì cánh hoa giấy mỏng tang
B. Vì hoa bồng lên rực rỡ khi hè đến
C. Vì gió có sức cuốn mạnh khiến hoa giấy bay hết
D. Vì hoa giấy nhẹ bỗng

Câu 4. (0,5 điểm) Đặc điểm nổi bật khiến hoa giấy khác nhiều loài hoa khác là:

A. Hoa giấy đẹp một cách giản dị
B. Hoa giấy rời cành vẫn đẹp, rụng xuống vẫn tươi nguyên
C. Trời càng nắng, hoa càng nở rực rỡ
D. Hoa giấy bồng bềnh giống hệt những đám mây ngũ sắc
Câu 5. (0,5 điểm) Những cây hoa giấy muốn mọi người lưu giữ điều gì?

A. Màu sắc đa dạng, rực rỡ của chúng
B. Mấy cây hoa giấy trĩu trịt bông, nhẹ bỗng

C. Vẻ đẹp giản dị của chúng
D. Những cây hoa giấy bồng bềnh đủ màu sắc giống hệt những áng mây ngũ sắc
Câu 6. (0,5 điểm) Bài văn trên có mấy hình ảnh so sánh?
A. Một hình ảnh so sánh 
    B. Hai hình ảnh so sánh 
        C. Ba hình ảnh so sánh                 
Câu 7. (0,5 điểm) Nếu em là cây hoa giấy em sẽ nói với mọi người điều gì khi nó rời cành? Viết câu trả lời ngắn của em vào chỗ chấm:
……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Câu 8. (0,5 điểm) Nội dung của bài văn là gì?

A. Miêu tả ngôi nhà có cây hoa giấy trước cửa            B. Miêu tả vẻ đẹp của cây cối

C. Miêu tả vẻ đẹp của cây hoa giấy        D. Miêu tả vẻ đẹp của thiên nhiên trước sân nhà.

Câu 9. (0,5 điểm) Thay thế từ được gạch chân sau bằng đại từ hoặc từ đồng nghĩa: “Lớp lớp hoa giấy rải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn gió thoảng, hoa giấy liền tản mát bay đi mất.”

………………………………………………………………………………………………
  Câu 10.  (0,5 điểm) Các câu sau liên kết với nhau bằng cách nào? Gạch chân dưới từ ngữ đó: “Trước nhà, mấy cây bông giấy nở hoa tưng bừng. Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ.”

 Liên kết bằng cách…………… ……………………….………………………………….
Câu 11. (0,5 điểm) Câu ghép sau nối với nhau bằng cách nào: “Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ.”

A. Nối  bằng cách sử dụng cặp quan hệ từ     B. Nối bằng cách sử dụng cặp từ hô ứng
 C. Nối trực tiếp                                           D. Nối bằng cách lặp từ
Câu 12. (1,5 điểm) Xác định chủ ngữ, vị ngữ của các vế trong câu sau:

Hoa giấy rời cành khi vẫn còn đẹp nguyên vẹn, hoa rụng mà vẫn còn tươi nguyên; đặt trên lòng bàn tay, những cánh hoa mỏng tang rung rinh.
	TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ B


	         Thứ sáu, ngày 02 tháng 4 năm 2021
   BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5

Năm học 2020 – 2021

(Kiểm tra viết)
(Thời gian làm bài: 50 phút)


I. Chính tả: Nghe - viết (2 điểm)
Những dòng sông không ngủ
               Dẫu biết rằng bạn và tôi chưa đi hết được mọi miền của Tổ quốc mình nhưng có thể biết rằng, đất nước mình là đất nước của những dòng sông,… Chưa ở đâu lại có nhiều dòng sông – mà mỗi dòng sông đều có một vẻ đẹp riêng, một huyền thoại riêng, thậm chí gắn liền với những chiến công lừng lẫy, với vận mệnh của đất nước, với từng thời khắc thăng trầm, vui buồn của dân tộc như dải đất cong cong hình chữ S thân yêu này. Ôi! Đất nước của mình – đất nước của những dòng sông không bao giờ ngủ. 

                                       Theo Lương Đình Khoa
II. Tập làm văn (8 điểm) 
Đề bài: Tả một đồ vật hoặc món quà có ý nghĩa sâu sắc với em. 
TRƯỜNG TIỂU HỌC ÁI MỘ B

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2020 - 2021

Môn Tiếng Việt  – Lớp 5

I. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC. 10 điểm
1. Đọc thành tiếng: 3 điểm (Đánh giá theo hư​ớng dẫn KTĐK môn TV5)
- Đọc đảm bảo tốc độ tối thiểu 120 chữ/ phút, đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, đọc đúng tiếng, từ không đọc sai quá 5 tiếng), ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa. (2 điểm)

*Tùy mức độ mắc lỗi trong khi đọc (phát âm sai, tốc độ đọc chậm, không ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ...) GV có thể cho các mức 1,5 – 1 – 0,5

- Trả lời đúng câu hỏi do GV nêu: 1 điểm (trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ý: 0,5 điểm)

2. Đọc hiểu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 8
	Câu 11

	B
	C
	A
	B
	D
	B
	C
	B

	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm


Câu 7. (1điểm) HS viết đúng nội dung hoặc có nội dung tương tự, diễn đạt rõ ràng, đủ dấu câu.   

Đừng quên tôi nhé, tôi sẽ quay lại sớm thôi!/ Đừng buồn nhé!/,…
Câu 9. (0,5 điểm) chúng/ loài hoa ấy,…        

Câu 10. (0,5 điểm) Liên kết bằng cách Lặp từ ngữ (Hoa giấy)
Câu 12. (1điểm) Xác định đúng mỗi CN hay VN được 0,25 điểm
Hoa giấy rời cành khi vẫn còn đẹp nguyên vẹn, hoa rụng mà vẫn còn tươi nguyên; 

 CN                   VN                                               CN
             VN

đặt trên lòng bàn tay, những cánh hoa mỏng tang rung rinh.

                                  CN
                    VN

B. Kiểm tra viết (10 điểm) 


1. Chính tả (nghe – viết) (2 điểm) (20 phút)
- GV đọc cho HS cả lớp viết (Chính tả nghe – viết) một đoạn văn

- Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1điểm



2. Tập làm văn (8 điểm) (35 phút)



	 TT
	Điểm 
thành phần
	Mức điểm

	
	
	1,5
	1 
	0,5 
	0

	1

	Mở bài (1 điểm)

	
	- Giới thiệu được đồ vật định tả, trong đó có ý giới thiệu đó là món quà em yêu quý và trân trọng.
	Giới thiệu được món quà định tả
	Không có phần  mở bài 

	2a

	Thân bài
(4 điểm)
	Tả đồ vât theo trình tự hợp lý (1,5 điểm)
	- Miêu tả được  các đặc điểm của đồ vật theo trình tự  hợp lý
	- Miêu tả được các đặc điểm của đồ vật theo một trình tự
	Trình tự miêu tả chưa rõ ràng 

 
	Không quan tâm đến trình tự miêu tả



	2b
	
	Chọn tả được những chi tiết tiêu biểu, nổi bật (1,5 điểm)
	- Các chi tiết của đồ vật có gì đẹp, trong đó có chi tiết nào tiêu biểu, nổi bật nhất. Tả chi tiết  những điểm nổi bật đó.

- Sắp xếp các chi tiết miêu tả hợp lý, lô gic, câu văn có hình ảnh.
	- Các chi tiết của đồ vật có gì đẹp, trong đó có chi tiết nào tiêu biểu, nổi bật nhất.

- Sắp xếp các chi tiết miêu tả tương đối hợp lý, lô gic, có hình ảnh.
	- Các chi tiết của đồ vật có gì đẹp, trong đó có chi tiết nào tiêu biểu, nổi bật nhất.
	Không đạt các yêu cầu đã nêu



	2c
	
	Cảm xúc
(1điểm)
	Thể hiện được tình cảm chân thành với đồ vật mình tả.
	Thể hiện được tình cảm với đồ vật.
	Chưa thể hiện được rõ  tình cảm với đồ vật.
	Không đạt  yêu cầu đã nêu.

	3
	Kết bài (1điểm)
	
	- KB nêu cảm nghĩ về đồ vật vừa tả, mong muốn bản thân cũng như mọi người yêu mến, giữ gìn, bảo vệ đồ vật đó.
	Có phần kết bài nêu cảm nghĩ về đồ vật  vừa tả
	Không có phần kết bài

	4
	Chữ viết, chính tả

(0,5điểm)
	
	
	Chữ viết đúng kiểu, đúng cỡ, rõ ràng. 

- Có từ 0-3 lỗi chính tả
	Chữ viết ko đúng kiểu, đúng cỡ,  không rõ ràng. Hoặc: Có trên 5 lỗi chính tả

	5
	Dùng từ, đặt câu

(0,5điểm)
	
	
	Có từ 0-3 lỗi dùng từ, đặt câu.
	Có trên 3 lỗi dùng từ, đặt câu.

	6
	Sáng tạo

(1điểm)
	
	- Bài viết có ý độc đáo.

- Biết sử dụng các BPNT, câu văn có hình ảnh,…
	Đạt 1 trong 2 yêu cầu đã nêu.
	Không đạt hai yêu cầu đã nêu.


